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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 235/TTr-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai (đính kèm danh mục).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 09/7/2012; thay thế thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quy hoạch xây dựng ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014; thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ban hành tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 Điều 3. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị.

Sở Xây dựng có trách nhiệm in ấn, photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

 Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở xây dựng cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, huyện và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính ngành xây dựng đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
17. Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Xây dựng để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định.

2. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đã được thẩm tra đến Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Nộp lại biên nhận;

- Nhận văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình, nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình thiết kế từ hai bước trở lên kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở (bản vẽ TKCS, thuyết minh TKCS, thuyết minh dự án) được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng (mỗi loại 02 bản sao);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (02 bản sao);

- Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (02 bản sao);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao);

- Quy trình bảo trì công trình xây dựng (02 bản chính).

- Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có (01 bản chính và 01 bản sao).

- Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có (01 bản chính và 01 bản sao).

- Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (02 bản chính).

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao).

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD (01 bản chính).

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

c) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.
d) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Xây dựng.
e) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.
f) Thời gian giải quyết:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
2. Trường hợp Sở Xây dựng không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
- Sau khi chủ đầu tư nộp lại hồ sơ đã thẩm tra, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Sở Xây dựng sẽ xem xét và có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
g) Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế 03 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước), dự toán xây dựng công trình.

h) Phí và chi phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: Phí thẩm định thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng theo mức thu quy định của Bộ Tài chính.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý thực hiện:

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công 2014; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

18. Thủ tục thẩm định thiết kế đối với dự án sử dụng vốn khác

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Xây dựng để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định.

2. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đã được thẩm tra đến Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Nộp lại biên nhận;

- Nhận văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình, nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình thiết kế từ hai bước trở lên kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở (bản vẽ TKCS, thuyết minh TKCS, thuyết minh dự án) được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng (mỗi loại 02 bản sao);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (02 bản sao);

- Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (02 bản sao);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao).
- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao).
- Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao).
- Quy trình bảo trì công trình xây dựng (02 bản chính).

- Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có (01 bản chính và 01 bản sao).

- Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có (01 bản chính và 01 bản sao).

- Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng (02 bản chính)

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ sau:

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản công chứng).

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD (01 bản chính).

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

c) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.
d) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Xây dựng.
e) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan quyết định: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.
f) Thời gian giải quyết:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III.
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
2. Trường hợp Sở Xây dựng không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
- Sau khi chủ đầu tư nộp lại hồ sơ đã thẩm tra, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Sở Xây dựng sẽ xem xét và có văn bản thông báo về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình.
g) Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế 03 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước) công trình.

h) Phí và chi phí thẩm định thiết kế xây dựng: Phí thẩm định thiết kế theo mức thu quy định của Bộ Tài chính.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý thực hiện:

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công 2014; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
19. Thủ tục điều chỉnh thiết kế xây dựng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Xây dựng để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo về kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình theo quy định.

2. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư nộp lại 01 bộ hồ sơ đã được thẩm tra đến Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình.

Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Nộp lại biên nhận;

- Nhận văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình (02 bản chính);

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình; quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nếu có (mỗi loại 02 bản sao);

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng được duyệt.

- Văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế của cấp có thẩm quyền.

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (02 bản sao);

- Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (02 bản sao);

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất; tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có (02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao);

- Thuyết minh điều chỉnh thiết kế xây dựng, bản vẽ điều chỉnh thiết kế xây dựng, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình (02 bản chính).

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế.

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản công chứng).

+ Thuyết minh điều chỉnh thiết kế xây dựng, bản vẽ điều chỉnh thiết kế xây dựng, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình đã chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD (01 bản chính).

+ Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

c) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.
d) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Xây dựng.
e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan quyết định: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.
f) Thời gian giải quyết:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
2. Trường hợp Sở Xây dựng không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
- Sau khi chủ đầu tư nộp lại hồ sơ đã thẩm tra, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Sở Xây dựng sẽ xem xét và có văn bản thông báo về kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình.
g) Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán (đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước) xây dựng công trình.

h) Phí và chi phí thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng: Chờ thông tư hướng dẫn cụ thể.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý thực hiện:

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công 2014; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
20. Thủ tục thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

- Bước 3: Xem xét hồ sơ để thẩm định dự án, sau khi thẩm định Sở Xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo phân cấp tại Điều 21, 22, 23, 24, 25 Nghị định 11/2013/NĐ-CP hoặc báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án, (bản chính).

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (bản công chứng).

- Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, (bản công chứng).

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt kèm theo bản vẽ quy hoạch được duyệt (quyết định: Bản công chứng, bản vẽ: Bản photo).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (bản công chứng).

- Giấy đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư; lưu ý: Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinh doanh bất động sản và có vốn pháp định ≥ 6 tỷ (bản công chứng).

- Các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính (phô tô công chứng):  

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 01 năm:  

Giấy xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp đối với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. 

Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp đối với số vốn là tài sản. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ xin đầu tư dự án.

+ Đối với doanh nghiệp đã hoạt động (trên 01 năm): Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm trước liền kề với năm lập dự án phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận.

+ Đối với trường hợp liên danh (kể cả liên danh vốn đầu tư nước ngoài): Vốn thuộc sở hữu được tính theo tổng số vốn mà các nhà đầu tư tham gia trong liên danh cam kết góp vốn trong văn bản thỏa thuận liên danh (hoặc hợp đồng hợp tác liên danh). Trong văn bản thỏa thuận phải quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh. Tài liệu chứng minh về vốn của từng thành viên liên danh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (bản công chứng). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (bản công chứng).

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình trong bước thiết kế cơ sở (bản chính hoặc công chứng).

Hồ sơ dự án theo quy định gồm: 

+ Thuyết minh dự án (bản chính).  

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án.

+ Hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án).

+ Dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có).

+ Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có).

Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm: Thuyết minh và các bản vẽ được quy định tại Khoản 1, Điều 54 Luật Xây dựng 2014.

- Số lượng hồ sơ: 

+ 10 bộ hồ sơ, đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

+ 16 bộ hồ sơ, đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Không quá 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện nơi đầu tư dự án.

g) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án.

h) Lệ phí: Chưa có quy định cụ thể.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình xin phép chủ trương đầu tư (đính kèm theo thủ tục).
j) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng về quy định cụ thể và hư​​ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng về hư​​ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Văn bản số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;

- Văn bản số 1937/UBND-CNN ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập hồ sơ thủ tục xin quyết định cho phép đầu tư khu đô thị mới.
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 


Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày… tháng… năm….


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)…
Kính gửi: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương…
Căn cứ Luật Đầu tư 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số… ngày….. của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số….. ngày…… của (cơ quan có thẩm quyền) về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị…. (tên khu vực phát triển đô thị);

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan….

(Tên chủ đầu tư)…….... trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư thực hiện dự án (tên dự án)…….. và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)……..) với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án:

4. Mục tiêu của dự án:

5. Hình thức đầu tư:

6. Nội dung sơ bộ dự án (công việc, sản phẩm...):

7. Khái toán tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến; phân kỳ đầu tư (nếu có):

10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có):

11. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hoặc đóng góp tài chính (nếu có):

12. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước:

13. Các đề xuất hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án theo quy định:

14. Các đề xuất của chủ đầu tư về nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước, địa phương:

15. Dự kiến đơn vị quản lý hành chính đối với dự án. Đề xuất các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

Trên đây là các nội dung về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)...(chủ đầu tư) ... kính trình Ủy ban nhân dân (cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) … xem xét, quyết định chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án) ........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định)./.

  

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan/cá nhân có liên quan;
- Lưu: …..
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Chữ ký, họ và tên, dấu)


21. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định dự án (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định (hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt dự án đầu tư). 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 ban sao).

- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và hồ sơ TKCS (gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS) (nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014) (07 bản chính).

- Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (07 bản sao).

- Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (nếu có).

- Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

- Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (03 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).
- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 07 - 10 bộ (do tính chất của từng dự án cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mẫu số 01

	TÊN TỔ CHỨC


Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày… tháng… năm….


TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.....
........................................... 

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án:.............................................................................
........... 

2. Nhóm dự án:...........................................................................
............ 

3. Loại và cấp công trình:.............................................................
............ 

4. Người quyết định đầu tư:...........................................................
............. 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ......................................................................................................
........................

6. Địa điểm xây dựng:.................................................................
............... 

7. Giá trị tổng mức đầu tư:...........................................................
.................. 

8. Nguồn vốn đầu tư:...................................................................
............... 

9. Thời gian thực hiện:.............................................................
................... 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:.....................................
......................... 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:.
........................................... 

12. Các thông tin khác (nếu có):


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


22. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) của dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định TKCS (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả thẩm định TKCS gửi chủ đầu tư, làm căn cứ phê duyệt dự án. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định TKCS của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 bản sao).

- Hồ sơ TKCS gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS (nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014) (07 bản chính).

- Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (nếu có).

- Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đầu tư (07 bản sao).

- Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

- Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (03 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).
- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 05 - 07 bộ (do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở TN & MT; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định TKCS của dự án (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Mẫu số 01

	TÊN TỔ CHỨC


Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày… tháng… năm….


TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan


(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án:


2. Nhóm dự án:


3. Loại và cấp công trình:


4. Người quyết định đầu tư:


5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):


6. Địa điểm xây dựng:


7. Giá trị tổng mức đầu tư:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Thời gian thực hiện:


10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:


11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:


12. Các thông tin khác (nếu có):


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


23. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác đối với công trình từ cấp II trở xuống là công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định TKCS (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả thẩm định TKCS gửi chủ đầu tư, làm căn cứ phê duyệt dự án. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định TKCS của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 ban sao).

- Hồ sơ TKCS gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS (nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014) (07 bản chính).

- Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (nếu có).

- Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đầu tư (07 bản sao).

- Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

- Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (03 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).
- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 05 - 07 bộ (do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở TN & MT; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định TKCS của dự án.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định TKCS của dự án (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Mẫu số 01

	TÊN TỔ CHỨC


Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày… tháng… năm….


TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan


(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án:


2. Nhóm dự án:


3. Loại và cấp công trình:


4. Người quyết định đầu tư:


5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):


6. Địa điểm xây dựng:


7. Giá trị tổng mức đầu tư:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Thời gian thực hiện:


10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:


11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:


12. Các thông tin khác (nếu có):


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


24. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định BCKTKT (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt BCKTKT. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 ban sao).

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng (nội dung được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014) (07 bản chính).

- Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (07 bản sao).

- Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (nếu có).

- Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (đối với công trình có yêu cầu phải thẩm duyệt PCCC).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

- Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (03 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập BCKTKT, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).
- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 07 - 10 bộ (do tính chất của từng dự án cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mẫu số 04

	TÊN TỔ CHỨC


Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày… tháng… năm….


TỜ TRÌNH
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình:


2. Loại, cấp, quy mô công trình:


3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….):


4. Địa điểm xây dựng:


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình:


6. Nguồn vốn đầu tư:


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng:


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:


9. Các thông tin khác có liên quan:


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Và các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


25. Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định điều chỉnh dự án (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt dự án đầu tư. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 bản sao).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (nếu có).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ điều chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

- Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Chủ trương điều chỉnh (bản sao).

- Hồ sơ dự án đầu tư đã phê duyệt.

- Hồ sơ dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 07 - 10 bộ (do tính chất của từng dự án cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
26. Thủ tục thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở (TKCS) của dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách; TKCS của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác của công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định TKCS (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả thẩm định TKCS gửi chủ đầu tư, làm căn cứ phê duyệt dự án. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh TKCS của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính + 06 bản sao).

- Hồ sơ TKCS được duyệt gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS được duyệt (07 bản chính).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (03 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ điều chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,...); chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất... - 01 bản chứng thực + 06 bản sao).

- Chủ trương điều chỉnh hoặc giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (bản công chứng).

- Hồ sơ TKCS đề nghị điều chỉnh.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh.

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

- Số lượng hồ sơ: Từ 05 - 07 bộ (do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở TN & MT; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
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